
1. Đối tượng: NT_CH_CKII 2. Lần thi: 1 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 5 23/04/2026 4. Địa điểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ PHÒNG CA THI GHI CHÚ

1 05240018 BÙI HẢI SƠN CĐHA NT49 302A 14h00

2 05240843 ĐINH THỊ PHƯƠNG DUNG CĐHA NT49 302A 14h00

3 05240420 LÊ BÁ HOÀNG CĐHA NT49 302A 14h00

4 03240270 LÊ XUÂN CẢNH CĐHA CKII38 302A 14h00

5 02240572 NGUYỄN THANH TUẤN CĐHA CH33 302A 14h00

6 03240237 NGUYỄN THỊ HIỂU CĐHA CKII38 302A 14h00

7 03240094 NGUYỄN TIẾN SƠN CĐHA CKII38 302A 14h00

8 05240595 NGUYỄN TIẾN VĨNH CĐHA NT49 302A 14h00

9 05240304 NGUYỄN TRẦN KHÁNH LINH CĐHA NT49 302A 14h00

10 02242219 PHẠM THỊ NỤ CĐHA CH33 302A 14h00

11 05240741 PHẠM VĂN VIẾT CĐHA NT49 302A 14h00

12 02230400 TRẦN THỊ THU HƯƠNG CĐHA CH33 302A 14h00

13 05240520 VŨ VĂN THIỆN CĐHA NT49 302A 14h00

14 05240900 CHU VĂN TÂN CĐHA NT49 303A 14h00

15 05240324 ĐẶNG THỊ BẢO NGỌC CĐHA NT49 303A 14h00

16 05220485 ĐINH THỊ HẢO CĐHA NT48 303A 14h00

17 05240267 DƯƠNG MẠNH SƠN CĐHA NT49 303A 14h00

18 05240785 HÀ THỊ THU TRÀ CĐHA NT49 303A 14h00

19 05240333 LÊ HOÀNG ANH CĐHA NT49 303A 14h00

20 05240224 LÊ NGỌC TRUNG CĐHA NT49 303A 14h00

21 03240010 LÊ VĂN CHẮC CĐHA CKII38 303A 14h00

22 02240492 LÊ XUÂN GIAO CĐHA CH33 303A 14h00

23 05240159 NGÔ SỸ QUÂN CĐHA NT49 303A 14h00

24 05240097 NGUYỄN DANH TÙNG DƯƠNG CĐHA NT49 303A 14h00

25 05240411 NGUYỄN ĐỨC HUY CĐHA NT49 303A 14h00

26 03240350 NGUYỄN MẬU VĨNH CĐHA CKII38 303A 14h00

27 05240797 NGUYỄN THẢO PHƯƠNG CĐHA NT49 303A 14h00

28 05240552 NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA CĐHA NT49 303A 14h00

29 02240922 NGUYỄN VĂN QUÂN CĐHA CH33 303A 14h00

30 05240717 PHẠM THU TRANG CĐHA NT49 303A 14h00

31 05240877 PHẠM VĂN LINH CĐHA NT49 303A 14h00

32 02240131 TRẦN HÙNG CƯỜNG CĐHA CH33 303A 14h00

33 03240331 TRẦN NGUYỄN KHÁNH CHI CĐHA CKII38 303A 14h00

34 03240108 ĐÀO MẠNH SƠN CĐHA CKII38 304A 14h00

35 05240722 ĐINH THỊ HỒNG NHUNG CĐHA NT49 304A 14h00

36 05240594 HOÀNG  THANH HÀ CĐHA NT49 304A 14h00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM Điện quang can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm và CLVT

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trước khi vào phòng thi 
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37 05240126 LÃ THỊ THU HÀ CĐHA NT49 304A 14h00

38 02240435 NGÔ VĂN SƠN CĐHA CH33 304A 14h00

39 05240653 NGUYỄN HỒNG HẠNH CĐHA NT49 304A 14h00

40 05240024 NGUYỄN PHƯƠNG THANH CĐHA NT49 304A 14h00

41 03240332 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG CĐHA CKII38 304A 14h00

42 05240162 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH CĐHA NT49 304A 14h00

43 02240347 NGUYỄN THỊ NGẦN CĐHA CH33 304A 14h00

44 05240240 NGUYỄN THỊ NHI CĐHA NT49 304A 14h00

45 03240032 NGUYỄN THỊ THU HÀ CĐHA CKII38 304A 14h00

46 02240198 NGUYỄN VĂN KHƯƠNG CĐHA CH33 304A 14h00

47 05220279 PHẠM THỊ THUỲ LINH CĐHA NT48 304A 14h00
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